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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Hãy khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng hoặc thực hiện các yêu cầu sau:
Câu1. (1đ)a. Kết quả của phép tính 367 + 321 là:
	        A. 399
	         B. 499
	
	        C. 688
	       D. 699


b) Kết quả của phép tính: 30 : 5 là:
	A. 3
	B. 6
	C. 4
	D. 5


Câu 2: (1đ) a, Số gồm 9 trăm 5 chục 0 đơn vị viết là :
A. 590		B. 950		C. 509		D. 905
b, Chữ số 7 trong số 507 có giá trị là:
A. 7			B. 70			C. 700		D. 57
Câu 3. (1đ) a, 1 m = ………cm Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
	    A. 100
	B. 1            
	       C. 1000
	      D. 10


b) 7 giờ tối còn gọi là mấy giờ?
A. 16 giờ.			B. 17 giờ.		C. 18 giờ.		D. 19 giờ 
[image: ]Câu 4. (1đ) a) Hình bên có …… hình tam giác. 
A. 1.	B. 2. 	 
 C. 3.				D. 4.

[image: ]b) Quả bóng có dạng khối gì?

A. Khối trụ.	B. Khối hộp chữ nhật. 
C. Khối cầu.	D. Khối lập phương.
Câu 5. (1đ) Một hộ gia đình nuôi 6 trăm con gà, 3 chục con vịt và 7 con ngỗng. Hộ gia đình đó nuôi được tất cả số con gà, vịt, ngỗng là:
A. 367 con. 	B. 637 con. 	C. 673 con.	D. 763 con.
Câu 6: (1đ) Thứ 2 tuần này là ngày 22 tháng 4 thì thứ 2 tuần sau là ngày …tháng….
II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN (6 điểm)
 Câu 7. Đặt tính và tính: (1đ)
585 + 363		536 + 423		685 – 542		751 - 526
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Câu 8. Tính (1đ)
[bookmark: _Hlk153544586]488 + 12 + 100  =................................             95 – 25 + 450 = ............................
                         =...............................                                        =.............................
Câu 9. (1đ) Trại gà nhà bác Hà có 456 con gà. Bác Hà đã bán đi 148 con. Hỏi trại gà nhà bác Hà còn lại bao nhiêu con gà?
Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 10. (1đ) a) Tính Hiệu của số bé nhất có ba chữ số khác nhau với số bé nhất có hai chữ số
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
b.Tính bằng cách thuận tiện: 
a) 24 + 57 + 76 + 43                      		b) 238 + 30 + 12 + 20   
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2024-2025
MÔN TOÁN - LỚP 2
**********
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4 ĐIỂM)
( Đúng mỗi bài được 1 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
	C, B
	(1đ)

	Câu 2
	B, A
	(1đ)

	Câu 3
	A, D
	(1đ)

	Câu 4
	C,C
	(1đ)

	Câu 5
	B
	(1đ)

	Câu 6
	29 tháng 4
	(1đ)


II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN ( 6 ĐIỂM)
Câu 7. (1 điểm) Đặt tính rồi tính.
( Đúng mỗi phép tính được 0, 25 điểm - Đặt tính đúng 0, 1 điểm, thực hiện đúng 0,15 điểm).
Câu 8. (1 điểm) 
468 + 12 + 100  = 480 + 100  				0,3 điểm
		      = 580 					0,2 điểm
95 – 25 + 450 = 70 + 450 				0,3 điểm
		   = 520 					0,2 điểm
Câu 9. (1 điểm) 
Bài giải
Trại gà nhà bác Hà còn lại số con gà là: 
		    456 - 148 = 304 (con) 
		    	Đáp số: 304 con gà 
Câu 10. (1 điểm)
Đúng mỗi phần được 0,5 điểm.
a) Số bé nhất có ba chữ số khác nhau: 102 		
Số bé nhất có hai chữ số: 10 				
Hiệu của hai số đó là: 102 - 10= 92 			
b) Tính bằng cách thuận tiện: ( 0,5)
24 + 57 + 76 + 43= (24 + 76) + (57 + 43) 		
                              = 100 + 100 				
                              = 200					
b) 238 + 30 + 12 + 20 = ( 238 + 12) + ( 30 + 20)      
                                    = 250 + 50                            
                                    = 300                                      

Người ra đề: Đinh Thị Bích Ngọc
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 2 HKII 
NĂM HỌC 2024 - 2025

	Năng lực, phẩm chất
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số học và phép tính: cộng, trừ không nhớ (có nhớ) trong phạm vi 1000; nhân, chia các bảng 2, 5 đã học. So sánh số có 3 chữ số trong phạm vi 1000.
	Số câu
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	3
	2

	
	Số điểm
	

1
	 
	


1
	


 1
	


1
	


1
	


3
	


2

	Đại lượng và đo đại lượng:  mét, ki- lô- mét; đề - xi - mét; lít; ki - lô - gam; ngày; giờ; phút, tiền Việt Nam.
	Số câu
	 
	 
	
	1 
	 1
	
	1
	1
 

	
	Số điểm
	 
	 
	

	
1
	 
1
	
 
	
1

	
1 

	Yếu tố hình học: hình tam giác; hình tứ giác; độ dài đường gấp khúc; Làm quen với hình khối (khối trụ, khối cầu, khối lập phương, khối hộp chữ nhật)
	Số câu
	
	
	1
	 
	 
	   
	1
	

	
	Số điểm
	



	


 
	


1

	 
	 
	

 
	


1
	


 

	Yếu tố thống kê, xác suất, thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
Số điểm
	
1
	
	
	
	
	
	
1
	

	Giải bài toán đơn về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia.
	Số câu
	 
	 
	
	1 
	 
	
	 
	1

	
	Số điểm
	 
	 
	 
	1 
	
	
	 
	1

	Tổng
	Số câu
	3
	 
	1
	3
	2
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	3
	 
	1
	     3
	2
	1
	6
	4
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